
GIÁ THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO BỆNH VIỆN MẮT PHÚ YÊN 

(Ghi chú: Bảng giá này được áp dụng từ ngày 20/3/2026 đến khi có thông báo mới ) 

STT LOẠI HÃNG SẢN XUẤT ĐVT GIÁ BHYT CHI TRẢ 

1 Thủy tinh thể Acrysof IQ SN60WF Alcon - Mỹ Cái 3.492.000 3.000.000 

2 Thủy tinh thể Acrysof MA60AC Alcon - Mỹ Cái 1.790.000 1.790.000 

3 Thủy tinh thể điều chỉnh loạn thị Vistor Perfector Hanita Lenses - Israel Cái 3.685.000 3.000.000 

4 Thủy tinh thể nhân tạo Vistor Hanita Lenses - Israel Cái 3.685.000 3.000.000 

5 Thủy tinh thể nhân tạo Vistor Hanita Lenses - Israel Cái 3.730.000 3.000.000 

6 Thủy tinh thể nhân tạo ALSAFIT FOURIER 
Alsanza Medizintechnik und 

Pharma GmbH - Đức 
Cái 13.490.000 3.000.000 

7 Thủy tinh thể nhân tạo ALSAFIT FOURIER 
Alsanza Medizintechnik und 

Pharma GmbH - Đức 
Cái 13.000.000 3.000.000 

8 
Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự  

Hydrophobic Acrylic không màu MEDEP MECYL 

Công ty Cổ Phần Nhà máy Thiết 

bị Y học và Vật liệu Sinh học 

(MEDEP JSC) - Việt Nam 

Cái 1.105.000 1.105.000 

9 Thủy tinh thể nhân tạo ISP60M MD Tech S.r.l. - Ý Cái 1.790.000 1.790.000 

10 Thủy tinh thể nhân tạo Magnificent UHDOF (AS-6A) EYEOL U.K. LIMITED - Anh Cái 4.685.000 3.000.000 

11 Thủy tinh thể nhân tạo (AS-6A) EYEOL U.K. LIMITED - Anh Cái 4.650.000 3.000.000 

12 Thủy tinh thể nhân tạo mềm Synthesis Toric (SIPT) Cutting Edge - Pháp Cái 3.788.000 3.000.000 

13 
Thủy tinh thể nhân tạo mềm, không ngậm nước, màu 

trong suốt (877FAB) 
Medicontour - Hungary Cái 1.468.000 1.468.000 

14 Thủy tinh thể nhân tạo RAO850B Rayner - Anh Cái 1.730.000 1.730.000 

15 Avansee Preset UV PU6AS Kowa Company, Ltd. - Nhật Bản Cái 1.768.000 1.768.000 


